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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Lý Ngọc Sơn 

Các Thẩm phán:  

1. Ông Hoàng Ngọc Linh 

 2. Bà Nguyễn Thị Thúy Hồng 

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Kim Nhuần – Thư ký Tòa án. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang tham gia phiên tòa: 

Ông Nguyễn Thành Năng -  Kiểm sát viên. 

 

Ngày 15 tháng 3 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh An Giang mở 

phiên tòa xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 40/2023/TLPT-HS 

ngày 15/02/2023 đối với bị cáo Chau Sôm B do có kháng cáo của bị cáo đối với 

Bản án hình sự sơ thẩm số 02/2023/HSST ngày 06/01/2023 của Tòa án nhân dân 

huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang. 

Bị cáo có kháng cáo: 

Chau Sôm B, sinh năm 1982, tại huyện T, tỉnh An Giang. Nơi cư trú: Ấp 

N, xã A, huyện T, tỉnh An Giang; ngh  nghiệp: Làm ru ng; trình đ  văn h a 

(học vấn): 12/12; dân t c: Khmer; giới tính: Nam; tôn giáo: Đạo Phật; quốc 

tịch: Việt Nam; con ông Chau M, sinh năm 1944, ngh  nghiệp: Làm ru ng và 

bà Néang Sóc S, sinh năm 1954, ngh  nghiệp: Làm ru ng; vợ Lê Thị Kim C, 

sinh năm 1984 và 02 người con, con lớn sinh năm 2007, con nhỏ sinh năm 

2015; gia đình c  05 anh em, bị cáo là người thứ nhất;  

Ti n án, ti n sự: Không;  

Nhân thân: Từ nhỏ sống chung với gia đình, học hết lớp 12 thì nghỉ, năm 

2006 lập gia đình và sống bằng ngh  làm ru ng;  

Bị b t tạm giam từ ngày 04/10/2022 đến ngày 15/10/2022 (12 ngày) hủy 

bỏ biện pháp tạm giam và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đến nay. 
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Bị cáo tại ngoại, c  mặt tại phiên tòa. 

Người bào chữa: Luật sư Hồ Hoàng Ph thu c Đoàn Luật sư tỉnh An 

Giang và Luật sư Võ Hòa T thu c Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Nai cùng bào chữa 

cho bị cáo Chau Sôm B. (Luật sư Ph v ng mặt, Luật sư T có mặt). 

(Ngoài ra, còn có người tham gia tố tụng khác không có kháng cáo và 

Viện kiểm sát không kháng nghị).  

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu c  trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, n i dung 

vụ án được t m t t như sau:  

Do trước đ  đã c  mâu thuẫn v  việc tranh chấp ranh đất, nên khoảng 14 

giờ 30 phút ngày 15/5/2022, Chau Sôm B cùng Chau Ch (em ru t B) và Siêng 

Si Vuth Th đang làm ru ng tại khu vực ấp N, xã A, lúc này Chau Thom M 

cũng đến thăm ru ng của M li n k  với ru ng của Sôm B. Tại đây, M thấy 

Sôm Bđang san bờ ru ng và l p đường nước nơi vị trí đất đang tranh chấp nên 

hai bên cự cãi, thách thức đánh nhau. Trong khi cự cãi, Sôm Bdùng hai tay 

cầm cây cuốc giơ lên đánh từ phải sang trái 01 cái trúng vào cung mày phải 

của M gây thương tích, M ôm mặt bỏ chạy và được mọi người đưa đi đi u trị 

thương tích tại Trung tâm y tế huyện Tri Tôn. Ngày 20/8/2022, M c  đơn yêu 

cầu xử lý hình sự đối với Sôm B.  

Ngày 26/9/2022, Chau Sôm B bị khởi tố, b t tạm giam để đi u tra. Đến 

ngày 15/10/2022, Sôm B được hủy bỏ biện pháp tạm giam và áp dụng biện 

pháp cấm đi khỏi nơi cư trú. 

Vật chứng thu giữ: 

 01 (m t) cây cuốc dài 1,52m, cán cuốc bằng gỗ dài 1,52m, lưỡi cuốc 

bằng kim loại dài 23cm, r ng 13cm (đã qua sử dụng).  

Căn cứ Bản kết luận giám định pháp y v  thương tích số 442/22/TgT 

ngày 28/7/2022 của Trung tâm pháp y tỉnh An Giang kết luận đối với Chau 

Thom M, sinh năm 1994, ghi nhận vết thương: 

 Sẹo cung mày phải, kích thước 04 x 0,1cm, sẹo phẳng, hơi đậm màu, bờ 

không s c. 

             Tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên là 03%, thương tích do 

vật tày c  cạnh gây nên. 

Bản cáo trạng số 34/CT-VKSTT-HS ngày 29 tháng 11 năm 2022 của 

Viện kiểm sát nhân dân huyện Tri Tôn truy tố bị cáo Chau Sôm B v  t i “Cố ý 

gây thương tích” theo điểm a khoản 1 Đi u 134 B  luật hình sự năm 2015 

được sửa đổi bổ sung năm 2017  

Tại bản án hình sự sơ thẩm số 02/2023/HSST ngày 06/01/2023 của Tòa 

án nhân dân huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang đã quyết định:  
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Áp dụng điểm a khoản 1 Đi u 134; điểm b, điểm s, điểm i khoản 1, 

khoản 2 Đi u 51; Đi u 38 B  luật hình sự năm 2015 được sửa đổi bổ sung 

năm 2017 

Xử phạt: Bị cáo Chau Sôm B 06 (sáu) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày 

bị cáo chấp hành án (Được khấu trừ thời hạn bị b t tạm giam từ ngày 

04/10/2022 đến ngày 15/10/2022).  

Ngoài ra, án sơ thẩm còn tuyên v  vật chứng, án phí hình sự sơ thẩm và 

quy n kháng cáo theo quy định. 

Sau khi xét xử sơ thẩm ngày 16/01/2023 bị cáo Chau Sôm B c  đơn 

kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, xin hưởng án treo. 

Tại phiên tòa phúc thẩm: Bị cáo vẫn giữ nguyên n i dung kháng cáo. 

Kiểm sát viên thực hiện quy n công tố nhà nước tại phiên tòa phát biểu 

quan điểm v  vụ án và đ  xuất với H i đồng xét xử:  

- V  tính hợp pháp của đơn kháng cáo: Bị cáo Chau Sôm B kháng cáo 

trong hạn luật định nên đ  nghị H i đồng xét xử phúc thẩm chấp nhận để xem 

xét, giải quyết theo trình tự phúc thẩm. 

- V  n i dung: Cấp sơ thẩm truy tố, xét xử bị cáo v  t i “Cố ý gây 

thương tích” theo điểm a khoản 1 Đi u 134 B  luật Hình sự năm 2015 đã được 

sửa đổi, bổ sung năm 2017 với mức hình phạt 06 tháng tù là c  căn cứ, đúng 

người, đúng t i và tương xứng với hành vi phạm t i của bị cáo. Giai đoạn 

phúc thẩm, bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, c  cung cấp đơn của 

nhân dân nơi bị cáo cư trú và đơn xin cứu xét của ông Chau Sơn Hy là trụ trì 

chùa Sà Lôn xin giảm nhẹ hình phạt, xin cho bị cáo hưởng án treo. Bị cáo c  

nơi cư trú rõ ràng, thời gian tại ngoại không c  vi phạm gì mới ở địa phương. 

Do đ  đ  nghị H i đồng xét xử áp dụng điểm b khoản 1 Đi u 355, điểm e 

khoản 1 Đi u 357 B  luật Tố tụng hình sự năm 2015 và áp dụng Đi u 65 B  

luật hình sự năm 2015 chấp nhận kháng cáo của bị cáo Chau Sôm B, sửa bản 

án sơ thẩm của Tòa án nhân dân huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang, c  thể xử phạt 

bị cáo 06 tháng tù nhưng cho hưởng án treo cũng c  tác dụng răn đe giáo dục 

và phòng chống t i phạm. 

Người bào chữa cho bị cáo Chau Sôm B không tranh luận v  t i danh và 

đi u luật cấp sơ thẩm đã xét xử. Tuy nhiên, đ  nghị H i đồng xét xử xem xét 

nhân thân bị cáo chưa ti n án ti n sự, tại tòa bị cáo thành khẩn nhận t i, sau khi 

vụ án xảy ra đã bồi thường cho bị hại 40 triệu đồng, nhi u lần đến nhà bị hại 

thăm hỏi, gia đình bị cáo c  truy n thống cách mạng c  ông bà được tặng 

thưởng huân chương kháng chiến, bị cáo là lao đ ng chính trong gia đình, 

được Trụ trì chùa Sà Lôn và nhân dân địa phương xin cho bị cáo được hưởng 

án treo. Do đ , đ  nghị H i đồng xét xử áp dụng Đi u 65 B  luật hình sự năm 

2015 cho bị cáo được hưởng án treo, tạo đi u kiện cho bị cáo ở địa phương lao 

đ ng chân chính, giúp ích cho gia đình và xã h i. 
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NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở n i dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, H i đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] V  tố tụng: Bị cáo Chau Sôm B kháng cáo trong hạn luật định nên 

được H i đồng xét xử chấp nhận để xét xử phúc thẩm.  

[2] Tại phiên tòa, bị cáo Chau Sôm B thừa nhận hành vi phạm t i như 

cáo trạng và án sơ thẩm đã xét xử. Bị cáo thừa nhận thương tích 3% của bị hại 

là do bị cáo gây ra. Bị cáo thành khẩn nhận t i, tha thiết xin H i đồng xét xử  

cho bị cáo được hưởng án treo để nuôi cha mẹ già, con nhỏ. 

[3] Đối với Luật sư bào chữa cho bị cáo nêu ra những tình tiết giảm nhẹ 

trách nhiệm hình sự là c  căn cứ được H i đồng xét xử xem xét chấp nhận. 

[4] Xét kháng cáo của bị cáo Chau Sôm B thì thấy: Bị cáo đứng trước 

phiên tòa hôm nay là m t người trưởng thành, khỏe mạnh, c  đủ khả năng nhận 

thức và đi u khiển hành vi của mình, chỉ vì m t mâu thuẫn nhỏ nhặt trong cu c 

sống đời thường dẫn đến việc gây thương tích cho bị hại. Bị cáo sử dụng cây 

cuốc là loại hung khí nguy hiểm gây thương tích cho ông M 3% nên phải hoàn 

toàn chịu trách nhiệm hinh sự do mình gây ra. Hành vi của bị cáo Chau Sôm B 

là nguy hiểm cho xã h i, xem thường pháp luật, không chỉ trực tiếp xâm phạm 

đến sức khỏe của người khác mà còn xâm phạm đến trật tự công c ng và gây 

ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự địa phương. Cấp sơ thẩm đã đánh 

giá đúng tính chất vụ án, xét xử bị cáo v  t i “Cố ý gây thương tích theo điểm a 

khoản 1 Đi u 134 B  luật hình sự năm 2015 là đúng người, đúng t i. Khi lượng 

hình, cấp sơ thẩm đã xem xét các tình tiết giảm nhẹ xử phạt bị cáo 06 (sáu) tháng 

tù là tương xứng với tính chất, mức đ , hành vi phạm t i của bị cáo gây ra.  

Lẽ ra, cần giữ nguyên bản án sơ thẩm. Tuy nhiên, tại phiên tòa bị cáo c  

cung cấp đơn xin giảm nhẹ hình phạt, xin cho bị cáo được hưởng án treo của nhân 

dân tại địa phương nơi bị cáo cư trú và được Trụ trì chùa Sà Lôn tha thiết xin cho 

bị cáo được ở nhà lao đ ng phụ giúp gia đình. H i đồng xét xử xét thấy: Ngoài 

những tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được cấp sơ thẩm vận dụng, thì thấy 

tại tòa bị cáo thành khẩn nhận t i, ăn năn hối cải, hoàn cảnh của bị cáo hiện tại rất 

kh  khăn, đang nuôi cha mẹ già thường xuyên bệnh tật và nuôi con còn nhỏ. Bị 

cáo là lao đ ng chính trong gia đình, c  nơi cư trú rõ ràng, thời gian tại ngoại có 

ý thức chấp hành pháp luật tốt, không c  vi phạm gì mới ở địa phương. Đây là 

các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được cấp phúc thẩm vận dụng để 

xem xét cho bị cáo. Đối chiếu Đi u 65 B  luật hình sự năm 2015 và Nghị 

quyết số 02/2018/NQ-HĐTP ngày 15/5/2018 được sửa đổi bổ sung bởi Nghị 

quyết số 01/2022/NQ-HĐTP ngày 15/4/2022 của H i đồng Thẩm phán Tòa án 

nhân dân Tối Cao thì những tình tiết nêu trên thỏa mãn các đi u kiện được 

hưởng án treo của Nghị quyết. Do đ , để tạo đi u kiện cho bị cáo ở địa phương 

lao đ ng chính đáng để phụ giúp gia đình, H i đồng xét xử xét thấy không cần 

thiết cách ly bị cáo khỏi đời sống xã h i, c  thể giữ nguyên mức hình phạt tù 
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của cấp sơ thẩm đã tuyên, nhưng cho bị cáo hưởng án treo cũng đủ tác dụng 

răn đe, giáo dục bị cáo và phòng ngừa t i phạm. Từ nhận định trên, H i đồng 

xét xử chấp nhận yêu cầu kháng cáo của bị cáo Chau Sôm B, sửa án sơ thẩm 

của Tòa án nhân dân huyện Tri Tôn như đ  nghị của đại diện Viện kiểm sát 

thực hành quy n công tố tại phiên tòa hôm nay. 

 [5] Do chấp nhận kháng cáo nên bị cáo Chau Sôm B không phải chịu 

ti n án phí hình sự phúc thẩm theo điểm h khoản 2 Đi u 23 Nghị quyết 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc h i quy 

định v  mức thu, miễn, giảm, thu, n p, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa 

án.  

 [6] Các phần quyết định khác của bản án hình sự sơ thẩm không c  

kháng cáo, kháng nghị đã c  hiệu lực pháp luật, kể từ ngày hết thời hạn kháng 

cáo, kháng nghị. 

Vì các lẽ trên,  

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Căn cứ điểm b khoản 1 Đi u 355, điểm e khoản 1 Đi u 357 B  luật tố 

tụng hình sự năm 2015. 

Chấp nhận kháng cáo của bị cáo Chau Sôm B, sửa bản án hình sự sơ 

thẩm v  phần hình phạt. 

Áp dụng điểm a khoản 1 Đi u 134; điểm b, điểm s, điểm i khoản 1, 

khoản 2 Đi u 51 và Đi u 65 B  luật Hình sự năm 2015 đã được sửa đổi, bổ 

sung năm 2017. Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐTP ngày 15/5/2018 được sửa 

đổi bổ sung bởi Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐTP ngày 15/4/2022 của H i 

đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân Tối Cao. 

Xử phạt: Bị cáo Chau Sôm B 06 (sáu) tháng tù v  t i “Cố ý gây thương 

tích” nhưng cho bị cáo được hưởng án treo. Thời gian thử thách là 01 (m t) 

năm kể từ ngày tuyên án (15/3/2023). 

Giao bị cáo Chau Sôm B cho Ủy ban nhân dân xã An Tức, huyện Tri 

Tôn, tỉnh An Giang giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Trường hợp 

người hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại Đi u 92 

Luật thi hành án hình sự. (Đã giải thích chế định án treo cho bị cáo). 

Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa 

vụ 02 lần trở lên thì Tòa án c  thể quyết định bu c người được hưởng án treo 

phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo. 

Bị cáo Chau Sôm B không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm. 

Các Quyết định khác của Bản án hình sự sơ thẩm số 02/2023/HSST ngày 

06/01/2023 của Tòa án nhân dân huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang không có kháng 

cáo, kháng nghị đã c  hiệu lực pháp luật, kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, 

kháng nghị. 
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Bản án phúc thẩm c  hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

 

 

 

Nơi nhận: 
- TAND tối cao (1); 
- VKSND tỉnh An Giang (2); 
- VKS huyện, thị (1) 
- TAND huyện,thi (2); 
- Công an huyện (1);  
- Cục THADS tỉnh An Giang (1); 
- Chi cục THADS huyện (1); 
- Trại tạm giam (1); 

- Bị cáo (1); 
- Phòng KTNV và THA (1); 

- Tòa hình sự (1); 
- PV 06 (1);  

- Sở Tư pháp (1); 
- Văn phòng (2);  
- Lưu.  

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

 

Lý Ngọc Sơn 
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